
PHỤ LỤC
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-SXD ngày         /8/2023 của Sở Xây dựng Quảng Trị)

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YYY
Y)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động (theo NĐ

15/2021/NĐ-CP)

Hạng
lĩnh
vực

1

CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG

VÀ TÀI NGUYÊN
QUẢNG TRỊ

3200516340
Sở Kế hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

21/11/2011,
đăng ký thay
đổi lần thứ 3

ngày 10/9/2019

Đỗ Tài Hùng Giám đốc

Km6, Quốc lộ 9,
Đội 10, xã Gio

Quang, huyện Gio
Linh, tỉnh Quảng

Trị

091396634
5

tuvantainguye
nqt@gmail.co

m

Thi công xây dựng
công trình dân dụng III

Thi công xây dựng
công trình giao
thông

đường bộ III

Thi công xây dựng
công trình HTKT

cấp thoát
nước III

Thi công xây dựng
công trình công
nghiệp năng lượng

đường dây
và trạm biến
áp

II

2 CÔNG TY TNHH
VIỆT TÂM 3200133193

Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

22/11/2000,
đăng ký thay
đổi lần thứ 4

ngày 20/4/2015

Nguyễn Tăng
Kỳ Giám đốc

Số 97 đường
Nguyễn Huệ,

phường 1, thành
phố Đông Hà, tỉnh

Quảng Trị

097557755
5

viettam97nh
@gmail.com

Thi công xây dựng
công trình công
nghiệp năng lượng

đường dây
và trạm biến
áp

III

3 CÔNG TY TNHH
MTV ĐẠI PHÁT EQP 3200414490

Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

28/12/2009,
đăng ký thay
đổi lần thứ 2

ngày 11/3/2017

Ngô Thị Bích
Lộc

Chủ tịch
công ty

kiêm giám
đốc

Số 349 Lê Duẩn,
phường Đông Lễ,
thành phố Đông

Hà, tỉnh Quảng Trị

023335635
52

daiphat349@
gmail.com

Thi công xây dựng
công trình HTKT

cấp thoát
nước III

4
CÔNG TY TNHH
MTV NGUYÊN

HƯNG
3200410256

Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

18/11/2009,
đăng ký thay

đổi lần thứ nhất
ngày

27/01/2015

Lê Hoài Đức Giám đốc

Số 18 Ngô Thì
Nhậm, phường 3,
thị xã Quảng Trị,
tỉnh Quảng Trị

091840825
6

hoaiducnguye
nhung73@gm
ail.com

Thi công xây dựng
công trình dân dụng,
nhà công nghiệp

III

5 CÔNG TY TNHH
THANH TRƯỜNG 3200177426

Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 21/7/2003,

đăng ký thay
đổi lần thứ 5

ngày 26/5/2023

Trần Ngọc
Huy Giám đốc

Số 85 đường
Nguyễn Trãi,

phường 1, thành
phố Đông Hà, tỉnh

Quảng Trị

023338888
88

congtythanh
truong2003
@gmail.co

m

Thi công xây dựng
công trình dân dụng III

6
CÔNG TY TNHH

TÂN KHỞI QUẢNG
TRỊ

3200575441
Sở Kế hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

15/11/2013,
đăng ký thay
đổi lần thứ 1

ngày 03/4/2018

Nguyễn Văn
Tùng Giám đốc

Số 240 Quốc Lộ 9,
phường 3, thành

phố Đông Hà, tỉnh
Quảng Trị

091433646
8

congtytankhoi
@gmail.com

Lập thiết kế quy
hoạch xây dựng III
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Thiết kế, thẩm tra
thiết kế xây dựng
công trình dân dụng,
nhà công nghiệp

III

Thiết kế, thẩm tra
thiết kế xây dựng
công trình
NN&PTNT

III

Tư vấn giám sát
công tác xây dựng
công trình dân dụng,
nhà công nghiệp

III

Tư vấn giám sát
công tác xây dựng
công trình
NN&PTNT

III

Tư vấn quản lý dự
án đầu tư xây dựng
công trình

Dân dụng,
nhà công
nghiệp;
NN&PTNT;
HTKT

III

7
CÔNG TY CỔ PHẦN

NƯỚC SẠCH
QUẨNG TRỊ

3200041908
Sở Kế hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

19/11/2007,
đăng ký thay
đổi lần thứ 3

ngày
16/11/2016

Đào Bá Hiếu Chủ tịch
HĐQT

Số 02 Nguyễn
Trãi, phường 1,
thành phố Đông

Hà, tỉnh Quảng Trị

023335558
69

QTWACO@g
mail.com

Thi công xây dựng
công trình HTKT

cấp thoát
nước II

8
CÔNG TY CỔ PHẦN

NGỌC CHÂU
PHƯƠNG

3200591651
Sở Kế hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

28/02/2014,
đăng ký thay

đổi lần thứ nhất
ngày 01/7/2022

Nguyễn Văn
Đạt Giám đốc

14/02 Hoàng Hữu
chấp, phường
Đông Lương,

thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng Trị

094501955
5

chauphuong1
4@gmail.com

Tư vấn giám sát
công tác xây dựng
công trình dân dụng,
nhà công nghiệp

III

Thi công xây dựng
công trình giao
thông

đường bộ III

9 CÔNG TY CỔ PHẦN
LANDMASTER 3200718668

Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

11/01/2021,
đăng ký thay
đổi lần thứ 2

ngày
29/12/2022

Nguyễn
Thanh Hòa Giám đốc

Số 160A Quốc lộ
9, phường 1, thành
phố Đông Hà, tỉnh

Quảng Trị

090196767
9

Thi công xây dựng
công trình dân dụng,
công nghiệp

III

Thi công xây dựng
công trình giao
thông

đường bộ III

6
CÔNG TY TNHH

TÂN KHỞI QUẢNG
TRỊ

3200575441
Sở Kế hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

15/11/2013,
đăng ký thay
đổi lần thứ 1

ngày 03/4/2018

Nguyễn Văn
Tùng Giám đốc

Số 240 Quốc Lộ 9,
phường 3, thành

phố Đông Hà, tỉnh
Quảng Trị

091433646
8

congtytankhoi
@gmail.com

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YYY
Y)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động (theo NĐ

15/2021/NĐ-CP)

Hạng
lĩnh
vực
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Thi công xây dựng
công trình HTKT

cấp thoát
nước III

Thi công xây dựng
công trình
NN&PTNT

III

Danh sách gồm 09 tổ chức

9 CÔNG TY CỔ PHẦN
LANDMASTER 3200718668

Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

11/01/2021,
đăng ký thay
đổi lần thứ 2

ngày
29/12/2022

Nguyễn
Thanh Hòa Giám đốc

Số 160A Quốc lộ
9, phường 1, thành
phố Đông Hà, tỉnh

Quảng Trị

090196767
9

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YYY
Y)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động (theo NĐ

15/2021/NĐ-CP)

Hạng
lĩnh
vực

 3

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2023-08-30T17:22:26+0700


		2023-08-30T17:22:26+0700


		2023-08-30T17:22:26+0700




